
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                 /XMCP-ĐT&QLTS 
V/v Báo giá Cung cấp vật tư cho lọc bụi tĩnh điện 

122EP01, 142EP01 

Quang Hanh, ngày         tháng        năm 2025 

 

Kính gửi: Quý Nhà thầu. 
 

 

 

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Nhà thầu báo giá với nội dung 

cụ thể như sau:  

I. Phạm vi cung cấp và các nội dung yêu cầu 

1. Phạm vi cung cấp như sau: 

TT Tên hàng hóa 
Mô tả/Chỉ tiêu kỹ thuật/Yêu cầu kỹ 

thuật  

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

Bảo 

hành 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1 Cực thu Type: ZT24 Tấm 01 
45 

ngày 

12 

tháng 

2 Cực phóng 
Discharge Electrodes Type Variodyn 

15 
Bộ 620 

45 

ngày 

12 

tháng 

3 Tấm treo tấm cực 180 x 110 x 167 Tấm 6300 
45 

ngày 

12 

tháng 

4 Thanh gõ cực dương 60,3 x 3,71; L = 4890 Thanh 590 
45 

ngày 

12 

tháng 

5 
Chi tiết liên kết tấm 

cực 

1 bộ bao gồm: 

- Thân bulong M14 x 35; 8.8 

- Thép 4 x 50 

- Tấm đệm: 50 x 14.5 x 8 

- Lò xo côn: 55 x 15x3.5 

Bộ 10 
45 

ngày 

12 

tháng 

6 
Trục vít có bước ren 

trên dưới 

M12 x 100 (chiều dài ren ở hai đầu). 
- Kích thước thanh thép trước khi 

uốn: F12 x L640 

- Kích thước bao sau khi uốn: 485 x 

285; Lngang=108, Ldoc=110, góc uốn 

ngang 23O 

Bộ 710 
45 

ngày 

12 

tháng 

7 Đế gõ rung cực âm 100 x 360 x 65 Cái 264 
45 

ngày 

12 

tháng 

8 
Khung tổ hợp phần 

trên 
7500 x 4700, tube 38 

NORMAL SPACING (NS) 
Bộ 150 

45 

ngày 

12 

tháng 

9 
Khung tổ hợp phần 

trên không đồng trục 
7500 x 4700, tube 38 

DISPLACED SPACING (DS) 
Bộ 32 

45 

ngày 

12 

tháng 

10 
Khung tổ hợp phần 

trên không đồng trục 
5000 x 4700, tube 38 

NORMAL SPACING (NS) 
Bộ 32 

45 

ngày 

12 

tháng 

11 
Khung tổ hợp phần 

trên không đồng trục 
5000 x 4700, tube 38 

DISPLACED SPACING (DS) 
Bộ 32 

45 

ngày 

12 

tháng 

12 
Giá đỡ dầm console 

trên 
455 x 70 x 20,5 Cái 32 

45 

ngày 

12 

tháng 

1398 06 11

Số và ký hiệu: 1398/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 06/11/2025
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TT Tên hàng hóa 
Mô tả/Chỉ tiêu kỹ thuật/Yêu cầu kỹ 

thuật  

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

Bảo 

hành 

13 
Giá đỡ dầm console 

dưới 
505 x 70 x 20,5 Cái 108 

45 

ngày 

12 

tháng 

2. Địa điểm bàn giao: Kho vật tư – Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả 

(Nhà thầu chịu phí vận chuyển). 

3. Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, đáp ứng đầy đủ các Yêu cầu kỹ 

thuật nêu tại Bảng Phạm vi cung cấp. 

-  Nhà thầu tham khảo bản vẽ kỹ thuật các hàng hóa đính kèm hoặc có thể 

tiến hành khảo sát thực tế các hàng hóa, thiết bị đang sử dụng tại bên mời thầu 

để đảm bảo chào hàng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo hàng hóa tương 

thích, đồng bộ với hệ thống lọc bụi tĩnh điện 122EP01, 142EP01 đang sử dụng 

tại địa điểm bên mời thầu.  

- Hàng hóa đầy đủ chứng chỉ xuất xứ (nếu là hàng nhập khẩu), chứng 

nhận chất lượng, chứng nhận xuất xưởng (hoặc các chứng từ tương đương chứng 

minh chất lượng của hàng hóa. 

4. Điều kiện thanh toán 

Thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 120 ngày kể từ ngày 

ký biên bản kiểm nghiệm (đạt yêu cầu). 

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá. 

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công 

ty báo giá theo các nội dung như sau: 

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

TT 

Tên 

hàng 

hóa 

Mô tả/Chỉ 

tiêu kỹ 

thuật/Yêu 

cầu kỹ thuật 

Mã nhãn 

hiệu/Hãng 

Sản xuất 

(nếu có) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

Bảo 

hành 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(7)=(5)*

(6) 
(7) (8) 

1         

2         

 Tổng cộng       

 Thuế GTGT       

 
Tổng cộng giá trị sau 

thuế 
  

  
 

 

 

2. Điều kiện thanh toán:……………………. 

3. Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:................... 

4. Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

Số và ký hiệu: 1398/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 06/11/2025
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Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản Scan cho Công ty Cổ phần Xi măng 

Cẩm Phả trước 14h00, ngày         /        /2025  theo địa chỉ dưới đây: 

- Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: Km6, QL 18A, Phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh. 

- ĐT: 0333. 721.996 -868  Fax: 0333.714.605. 

- Liên hệ: Nguyễn Quang Hưng – NV P.ĐTMS SĐT: 0965.948855. 

- Email: hungnqhl@gmail.com; hungnq30@viettel.com.vn 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, ĐT&QLTS. Hung02. 
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